
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 10 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0604 Trần Thị Lĩnh 19-02-2007 042307002623
2 MN.0605 Trần Thùy Linh 26-03-2007 040307005252
3 MN.0606 Triệu Yến Linh 27-06-2007 064307006992
4 MN.0607 Trịnh Hà Linh 31-08-2007 038307021502
5 MN.0608 Trịnh Thị Phương Linh 19-12-2007 062307002306
6 MN.0609 Trương Thị Khánh Linh 05-10-2007 045307002633
7 MN.0610 Trương Thị Thùy Linh 01-12-2007 044307002650
8 MN.0611 Trương Thùy Linh 08-12-2007 048307007276
9 MN.0612 Võ Bùi Huệ Linh 06-05-2007 051307010480
10 MN.0613 Võ Thị Mỹ Linh 30-11-2007 064307004378
11 MN.0614 Võ Trương Kiều Linh 08-04-2007 049307008533
12 MN.0615 Vũ Khánh Linh 24-02-2007 036307000496
13 MN.0616 Vũ Ngọc Thuỳ Linh 21-11-2007 064307001473
14 MN.0617 Vương Thị Khánh Linh 23-07-2007 042307005562
15 MN.0618 Đàm Thị Phương Linh 14-04-2007 040307015759
16 MN.0619 Đặng Thị Diệu Linh 24-05-2007 045307006126
17 MN.0620 Đặng Thị Thùy Linh 20-01-2007 042307007279
18 MN.0621 Đặng Thùy Linh 30-06-2007 052307012215
19 MN.0622 Đặng Thuỳ Linh 16-01-2007 042307008892
20 MN.0623 Đinh Phương Lệ Linh 21-01-2007 045307002009
21 MN.0624 Hứa Thị Bích Loan 23-06-2007 064307003416
22 MN.0625 Lê Thị Thanh Loan 16-10-2007 038307014767
23 MN.0626 Nguyễn Thị Loan 20-08-2007 064307009589
24 MN.0627 Võ Thị Kiều Loan 15-04-2007 045307006862
25 MN.0628 Vũ Thị Hoàng Loan 03-12-2007 049307011692
26 MN.0629 Lang Mỹ Lộc 09-08-2005 040305014906
27 MN.0630 Trần Thị Lộc 25-09-2006 045306006468
28 MN.0631 Ngô Nguyễn Quí Lợi 31-12-2007 051307008593
29 MN.0632 Nguyễn Thị Thu Lợi 10-09-2007 044307005904
30 MN.0633 Trịnh Thị Lợi 27-11-2007 042307003285
31 MN.0634 Võ Thị Hà Lợi 19-07-2007 049307002602
32 MN.0635 Võ Thị Thu Lợi 26-01-2006 052306007413
33 MN.0636 Nguyễn Thị Lụa 16-04-2007 049307004149
34 MN.0637 Võ Thị Hồng Lụa 19-02-2007 064307000109
35 MN.0638 Alăng Thị Lúc 05-05-2005 049305012997
36 MN.0639 Lê Thị Lương 14-11-2007 040307012239
37 MN.0640 Nguyễn Hải Lương 15-11-2007 064307002067
38 MN.0641 Nguyễn Thị Luyến 26-06-2006 046306004006
39 MN.0642 Bùi Thị Thanh Ly 07-12-2007 049307003049
40 MN.0643 Hồ Thị Dịu Ly 02-05-2006 045306000594
41 MN.0644 Hồ Thị Ly Ly 23-09-2007 051307006958
42 MN.0645 Hồ Thị Mai Ly 07-05-2007 045307002733
43 MN.0646 Hoàng Thị Cẩm Ly 19-07-2007 040307026656
44 MN.0647 Lang Nguyễn Cẩm Ly 08-10-2007 040307015527
45 MN.0648 Lê Thị Cẩm Ly 01-07-2007 042307002134
46 MN.0649 Lê Thị Thảo Ly 13-03-2007 049307000634
47 MN.0650 Lê Thị Trúc Ly 24-08-2007 051307007387
48 MN.0651 Lê Trần Khánh Ly 14-11-2007 049307005265
49 MN.0652 Mạc Khánh Ly 26-04-2007 042307008091
50 MN.0653 Mai Thị Cẩm Ly 12-06-2007 048307004501
51 MN.0654 Ngô Thị Thảo Ly 06-03-2007 048307007769
52 MN.0655 Nguyễn Hồng Hoàng Ly 30-04-2007 064307006290
53 MN.0656 Nguyễn Hương Ly 23-04-2007 040307017345
54 MN.0657 Nguyễn Khánh Ly 07-12-2007 045307008420
55 MN.0658 Nguyễn Khánh Ly 23-04-2007 040307020669
56 MN.0659 Nguyễn Khánh Ly 15-03-2007 045307006998
57 MN.0660 Nguyễn Nho Hương Ly 03-08-2007 048307007449
58 MN.0661 Nguyễn Thị Diễm Ly 29-12-2007 049307012812
59 MN.0662 Nguyễn Thị Khánh Ly 16-02-2007 051307000043
60 MN.0663 Nguyễn Thị Trúc Ly 13-03-2007 045307000261
61 MN.0664 Phạm Nguyễn Khánh Ly 04-10-2007 045307002192
62 MN.0665 Phạm Nguyễn Ly Ly 07-08-2007 042307004761
63 MN.0666 Phạm Thị Khánh Ly 14-06-2007 051307006093
64 MN.0667 Phùng Thị Hải Ly 05-07-2007 045307006936



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0668 Trần Khánh Ly 13-11-2007 037307009360
66 MN.0669 Trần Thị Khánh Ly 10-02-2007 042307012159
67 MN.0670 Trần Thị Khánh Ly 08-03-2006 045306004205

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


